


	Chuyên đề 5: Phòng cháy chữa cháy
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Điều kiện để một đám cháy nổ xảy ra
	· Nếu chất cháy ở dạng rắn (dạng bột) thì bề mặt riêng lớn nên tốc độ cháy tăng.

· Nếu chất cháy ở dạng lỏng thì điều kiện tiếp xúc với chất ôxy hóa thuận lợi hơn nên quá trình cháy dễ xảy ra với tốc độ lớn.

· Nếu chất cháy ở dạng khí và chất ôxy hóa cũng ở dạng khí thì sự trộn lẫn giữa chúng rất thuận lợi nên tốc độ cháy sẽ rất cao.
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Điều kiện để một đám cháy nổ xảy ra 
	Chất ôxy hóa có thể là ôxy nguyên chất, không khí, clo, fluor, lưu huỳnh, các hợp chất chứa ôxy khi bị nung nóng sẽ phân hủy và tạo ra ôxy tự do như KClO3, KClO4, NaNO3, KNO3, …
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Điều kiện để một đám cháy nổ xảy ra 
	Mồi bắt cháy cũng có thể là vỏ các thiết bị, lò nung có nhiệt độ cao và có thể gây cháy các hỗn hợp gần đó.
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Đặc tính cháy, nổ của các chất rắn, lỏng, khí

	· Các hỗn hợp hơi, khí với không khí có thể tạo ra từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong sản xuất hay sử dụng các chất cháy dạng khí.

· Cả chất cháy và không khí đều ở trạng thái khí nên sự trộn lẫn giữa chúng dễ đạt trạng thái lý tưởng và dễ gây cháy, nổ.

· Sự cháy của hỗn hợp khí bao giờ cũng xuất phát từ một điểm rồi lan truyền ra xung quanh.

· Khả năng cháy, nổ của hỗn hợp hơi, khí có thể xác định bằng các thông số khác nhau như: nhiệt độ tự bốc cháy, giới hạn nổ.

· Nhiệt độ đám cháy hơi, khí với không khí thường không vượt quá 1.4000C và áp suất nổ có thể tới 80atm.

· Bảng trên là đặc tính cháy, nổ của một số khí cháy trong điều kiện áp suất khí quyển.
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Đặc tính cháy, nổ của các chất rắn, lỏng, khí

	· Tất cả chất lỏng đều có khả năng bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ sôi của nó. Sự cháy khi nào cũng xảy ra trong pha hơi và trên bề mặt thoáng của cháy lỏng.

· Sau khi bay hơi, thời điểm cháy và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy đều giống như sự cháy của hơi, khí.

· Khả năng cháy của chất lỏng có thể xác định bằng các thông số khác nhau như: nhiệt độ bùng cháy, nhiệt độ bốc cháy, nhiệt độ tự bốc cháy, giới hạn nổ.

· Chất lỏng càng dễ cháy thì nhiệt độ bùng cháy càng thấp và nhiệt độ bốc cháy càng gần nhiệt độ bùng cháy.

· Bảng trên là đặc tính bốc cháy của một vài chất lỏng trong điều kiện áp suất khí quyển.
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Đặc tính cháy, nổ của các chất rắn, lỏng, khí

	· Bụi được sinh ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bụi tạo với không khí thành hỗn hợp cháy, nổ. 

· Bụi có độ xốp, do đó nó có thể hấp thụ các khí cháy, hấp thụ ôxy của không khí và tạo điều kiện cho sự bắt cháy. 

· Độ tro trong bụi càng cao thì khả năng bắt cháy càng giảm. Phần lớn bụi cháy được có nhiệt độ tự bốc cháy trong không khí khoảng 700 – 9000C. 

· Bụi lơ lửng gây nổ:

· Cấp 1: Bụi dễ nổ, có giới hạn nồng độ nổ dưới nhỏ hơn 15g/m3 như bụi của các chất lưu huỳnh, đường, tinh bột, nhựa thông… 

· Cấp 2: Bụi nổ, có giới hạn nồng độ nổ dưới từ 16g/m3 đến 35g/m3 như bụi gỗ, bụi than bùn, thuốc nhuộm….
· Bụi lắng gây cháy:

· Cấp 3: Bụi dễ cháy, có nhiệt độ tự bắt cháy thấp hơn 2500C như bụi than gỗ, bụi bông.
· Cấp 4: Bụi cháy, có nhiệt độ tự bắt cháy cao hơn 2500C như mùn cưa gỗ, bụi than có hàm lượng tro khoảng 32 – 36%.
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Đặc tính cháy, nổ của các chất rắn, lỏng, khí

	· Chất rắn ở dạng cục, thỏi, tấm khi cháy có hai loại sau:

· Cháy không có ngọn lửa: than cốc, than gỗ , kim loại kiềm và kiềm thổ… 

· Cháy có ngọn lửa: gỗ, than bùn, than nâu… 

· Cháy rắn khi cháy không hoàn toàn sẽ phát sinh những sản phẩm độc và có thể gây nổ.

· Khả năng cháy của chất rắn có thể xác định bằng các thông số như: nhiệt độ bốc cháy và nhiệt độ tự bốc cháy.

· Nhiệt độ đám cháy các chát rắn thường không vượt quá 13000C.
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Tai nạn cháy nổ
	Tai nạn lao động của LHKHSXCNSHH xảy ra lúc 18 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2001 tại xưởng sản xuất thử công nghiệp (Quận 12). 
Nạn nhân NN.V.M. (sinh năm 1980) nghề nghiệp công nhân vận hành hệ thống điều chế men keo và N.C.T. (sinh năm 1975) nghề nghiệp công nhân vận hành hệ thống điều chế men keo. Thiệt hại do tai nạn là 131.777.500 đồng.

Diễn biến:

Vào khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2001, xưởng sản xuất men keo RĐ đang hoạt động thì bị mất điện đột ngột. Sau đó khoảng 20 phút thì có điện trở lại và công nhân vận hành xưởng cho đóng cầu dao điện trong xưởng thì ngay lúc đó gây nổ, cháy và lan ra toàn khu vực sản xuất. NVM. chết tại chỗ và NCT. bị bỏng chết tại bệnh viện.       

Nguyên nhân:

· Nhà xưởng sản xuất không bảo đảm an toàn cháy, hệ thống điện, cầu dao điện không phải là loại phòng nổ được lắp đặt trong môi trường sản xuất có hơi xăng dễ cháy nổ.

· Công nhân vi phạm qui trình kỹ thuật an toàn, không đảm bảo điều kiện thông gió nàh xưởng trước khi tiến hành sản xuất.

· Không thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.
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Tai nạn cháy nổ
	Tai nạn lao động của Hợp Tác Xã TĐ (Quận Bình Thạnh ) xảy ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 11 năm 2000. Nạn nhân V.N.T.(sinh năm 1977) - Nghề nghiệp công nhân vận hành trạm C2H2. Đ.Đ.L. (sinh năm 1967) – Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Thiệt hại do tai nạn là : 62.200.000 đồng.

Diễn biến:

Vào đầu ca ngày 6 tháng 11 năm 2000, công nhân NVT kiểm tra và cho thiết bị hoạt động để tiếp tục nạp khí vào các chai acêtylen đang nạp dở từ thứ Bảy (ngày 4 tháng 11 năm 2000). 
Trong quá trình nạp công nhân ĐĐL phát hiện có xì hơi tại dàn nạp liền báo cho công nhân T. Công nhân T. đi kiểm tra chỗ xì và bảo công ĐĐL chuẩn bị lên chai cho giàn nạp mới. Khi công nhân ĐĐL. đang lên chai thì nghe tiếng nổ lớn và bốc cháy trong xưởng liền chạy ra ngoài. Các công nhân và Ban Điều hành nghe có sự cố liền     chạy đến chữa cháy, dời các chai acêtylen và báo cho công an PCCC Quận Bình Thạnh đến dập tắt đám cháy. Công nhân NVT bị kẹt trong dây chuyền và chết cháy tại chỗ.     

Nguyên nhân:

· Vi phạm qui trình kỹ thuật an toàn nạp khí, không có biện pháp kiểm tra chai trước khi nạp khí, đưa lên giàn nạp chai không bảo đảm tiêu chuẩn đã qua sửa chữa cải tạo lại và không được kiểm định kỹ thuật an toàn.

· Trạm điều chế và nạp khí acêtylen không đăng ký, không được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

· Công nhân không được huấn luyện an toàn lao động theo đúng qui định.
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Dụng cụ và phương tiện chữa cháy
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Các biện pháp chữa cháy


	· Dụng cụ, phương tiện chữa cháy di động: các loại xe chữa cháy, xe chuyên dùng, xe thang, xe thông tin và ánh sáng, xe chỉ huy, tuần tra, trang bị cho các đội chữa cháy chuyên nghiệp.

· Dụng cụ, phương tiện chữa cháy cố định: hệ thống phu bọt chữa cháy dùng cho các kho xăng dầu, hệ thống chữa cháy dùng trong trường học, kho tàng, xí nghiệp.
· Tham khảo trang 487-495, tài liệu “Kỹ thuật bảo hộ lao động”.

· Biện pháp phun chất chữa cháy lên bề mặt cháy: được sử dụng khi chữa các đám cháy chất rắn và chất lỏng ở trong các bể chứa hoặc cháy loang trên mặt đất.

· Biện pháp phun chất chữa cháy vào ngọn lửa: được sử dụng khi các chất lỏng hoặc chất khí cháy cục bộ.

· Biện pháp phun chất chữa cháy vào trong lòng chất cháy: được sử dụng khi cháy chất lỏng. Phun chất chữa cháy vào để làm loãng nó đến trạng thái không cháy được.

· Biện pháp phun chất chữa cháy vào trong phòng xảy ra cháy: được sử dụng khi tải trọng cháy bố trí ở các độ cao khác nhau, gần sát trần nhà hoặc khi sử dụng các chất chữa cháy ở dạng hơi hoặc khí.
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